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* GV: Lò Thị Duyên -  Bùi Thị Hoa

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân trò 

chuyện với trẻ bản làng nơi trẻ sống
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.

Đón trẻ, 
chơi-Thể 
dục buổi 
sáng

(80-90p)

- Thứ 2 Chào cờ
- Tập với hoa tay theo nhạc bài “Quê hương tươi đẹp” vào thứ 2, 3, 4, 5, 6
- Chơi trò chơi “oản tù tì”, gió thổi

Hoạt động 
học

(30-40p)

THỂ DỤC
Chạy chậm 

khoảng 100 – 
120m

Trò chơi: chim 
bay

KPXH
Trò chuyện 
trường tiểu 

học

LQCC
v, r

TOÁN
So sánh số 
lượng của 3 
nhóm đối 

tượng trong 
phạm vi 10

ÂM NHẠC
NDTT: NH: Trường 
em
NDKH: VTTLC
Cháu vẫn nhớ 
trường mầm non
TCÂN: Khiêu vũ 
với bóng

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Cây 
ban
- TCVĐ: Bịt 
mắt đánh 
trống – Cáo và 
thỏ
- Chơi tự do: 
chơi với vòng, 
bóng, phấn, 
Hột hạt, lá cây, 
...

- TCVĐ:
Trời mưa – thả 
đỉa ba ba

- Chơi tự do: 
Chơi với hột 

hạt, vòng, bóng 
nút chai, lá 

cây, ...

- Quan sát: Cây 
hoa hồng
- TCVĐ:
Gió thổi

- Chơi tự do: 
Chơi xâu ống 

mút, bóng, 
vòng, phấn, ...

- TCVĐ: Cây 
cao cỏ thấp – 
Đuổi bóng
- Chơi tự do: 
Chơi với sỏi 
đá, hột hạt, 

cài hoa, bóng, 
đồ chơi ngoài 

trời, …

- Quan sát: Cây 
hoa cúc
- TCVĐ: Chó sói 
xấu tính

- Chơi tự do: Chơi 
với vòng, bóng, lá 
cây, hột hạt,...

Chơi, hoạt 
động ở 
các góc

(40 - 50p)

1. Góc XD: 
Xây trường 
tiểu học
2. Góc PV: 
Bán hàng, bác 
sĩ
3. Góc NT: 
Vẽ, tô màu 
trường tiểu 
học
4. Góc HT: 
Làm tranh về 
chủ đề.

1. Góc XD: 
Xếp lớp học
2. Góc PV: 
Bác sĩ, nấu ăn
3. Góc NT: Vẽ 
trường tiểu 
học 
4. Góc HT: Tô 
đồ chữ cái v, r, 
5. Góc thiên 
nhiên: chăm 
sóc cây

1. Góc XD: 
Xếp nhà cao 
tầng
2. Góc PV: 
Nấu ăn, bán 
hàng
3. Góc NT: 
làm tranh từ 
lá cây, sỏi
4. Góc thiên 
nhiên: Chăm 
sóc cây

1. Góc XD: 
xây đường đi, 
trường học
2. Góc PV: 
Cửa hàng 
thực phẩm
3. Góc NT: 
hát các bài 
hát về chủ đề
4. Góc HT: 
Xếp chữ cái 
v, r

1. Góc xây dựng:  
Xây nhà, hàng rào
2. Góc phân vai: 
Bán hàng 
3. Góc Nghệ thuẩt: 
Làm tranh trường 
học từ cành cây 
khô, vỏ hạt dẻ, …
4. Góc học tập: 
Xếp, tạo chữ cái v, 
r từ các nguyên vật 
liệu khác nhau 



Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ăn trưa
(60 - 70p)

-Trẻ kê bàn ghế cùng cô, chuẩn bị đồ dùng, cho trẻ rửa tay bằng xà phòng,
rửa mặt. Trò chuyện với trẻ về cách cầm bát, thìa và ăn không làm rơi vãi thức 
ăn, ăn gọn gàng, giới thiệu các món ăn... Dạy trẻ một số hành vi tốt trong ăn 
uống

Ngủ trưa
(140 -150p)

- Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ, quan tâm trẻ 
khó ngủ, ngủ đủ thời gian, khi ngủ dậy cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng

Ăn bữa 
phụ

(20 - 30p)

- Khuyến khích trẻ lớn kê, xếp bàn ghế chuẩn bị đồ dùng cùng cô. Cho trẻ ăn
theo thực đơn, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn, không nói chuyện khi ăn

Chơi,hoạt 
động theo 

ý thích 
(70 - 80p)

- Đồng dao 
tháp mười đẹp 
nhất bông sen
( Đ/c PHT 
Phạm Thuý 
đứng lớp)
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích 
- Nêu gương 
cuối ngày, 
bình cờ

- LQKTM: chữ 
cái v, r 
-  Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Nêu gương 
cuối ngày, 
bình cờ

- Trò chơi mới: 
Nhảy dây 
( Đ/c HT 
Nguyễn Bến 
đứng lớp)
-  Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Nêu gương 
cuối ngày, 
bình cờ

 - Thực hiện vở 
toán 
- HĐ phòng thư 
viện theo kế hoạch
- Cho trẻ chơi theo 
ý thích
- Nêu gương cuối 
ngày, bình cờ

- Kỹ năng: 
Nhận biết 
hành vi đúng -
sai
- HĐ phòng 
âm nhạc theo 
KH
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Bình cờ, phát 
bé ngoan cuối 
tuần 

Trẻ 
chuẩn bị 
ra về và 
trả trẻ
(60 - 70)

- Cô cho trẻ hát, đọc thơ, chơi trò chơi dân gian. Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ 
thích - cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 
trong ngày. Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học đều...

  BAN GIÁM HIỆU
(Ký duyệt)

Phạm Thanh Thuý

NGƯỜI LẬP

     Lò Thị Duyên                 Bùi Thị Hoa
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